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Ngày 11 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 21/2021/TLST-HS, ngày 20 tháng 

4 năm 2021 đối với các bị cáo: 

1. Bị cáo Hà Văn A, sinh năm 1969, tại thành phố B, tỉnh Thái Bình. 

Nơi cư trú: tổ 6, phường D, thành phố B, tỉnh Thái Bình; nghề nghiệp: Lao động 

tự do; trình độ văn hóa (học vấn): 7/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hà Văn T và bà Trương Thị N; có vợ là 

Nguyễn Thị L1, sinh năm 1970; có 02 con, con lớn sinh năm 1989, con nhỏ sinh 

năm 1996; nhân thân: Bản án số: 86/1991/HS-ST, ngày 04-12-1991 của Tòa án 

nhân dân thị xã B (nay là Tòa án nhân dân thành phố B) xử phạt 06 (Sáu) tháng 

tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng tính từ ngày 04-12-

1991 về tội “Chứa mại dâm, môi giới mại dâm” (đã được xóa án tích); bản án 

số: 163/2015/HS-ST, ngày 16-10-2015 của Tòa án nhân dân thành phố B, xử 

phạt 04 (Bốn) năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” thời hạn tù tính từ 

ngày 12-5-2015, được giảm án ra trại ngày 12-7-2018 (đã được xoá án tích); tiền 

sự: Không; tiền án: Bản án số: 16/2005/HS-ST, ngày 10-3-2005 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Thái Bình xử phạt 06 (Sáu) năm tù về tội “Mua bán trái phép 

chất ma túy” theo điểm b khoản 2 Điều 194 của Bộ luật Hình sự năm 1999, thời 

hạn tù tính từ ngày 12-10-2004, tịch thu sung quỹ Nhà nước 40.000 đồng, phạt 

7.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước và 50.000 đồng án phí (đã chấp hành 



2 

 

1.390.000 đồng, còn 5.700.000 đồng Chi cục thi hành án dân sự thành phố B 

đình chỉ miễn chấp hành theo Quyết định số: 23, ngày 27-9-2019); bị bắt tạm 

giữ từ ngày 24-12-2020 đến ngày 30-12-2020 chuyển tạm giam tại Trại tạm 

giam Công an tỉnh Thái Bình cho đến nay (có mặt). 

2. Bị cáo Hà Thị L; sinh ngày 11 tháng 5 năm 2001, tại thành phố B. 

Nơi cư trú: Thôn P, xã H, thành phố B, tỉnh Thái Bình; chỗ ở: Số nhà 20/29/02, 

đường T3, tổ 14, phường P1, thành phố B, tỉnh Thái Bình; nghề nghiệp: Lao 

động tự do; trình độ văn hóa (học vấn): 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn 

giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hà Văn T2 (đã chết) và bà Hà Thị 

H1; bị cáo chưa có chồng, con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Không; bị bắt 

tạm giữ ngày 24-12-2020 đến ngày 30-12-2020 chuyển tạm giam tại Trại tạm 

giam Công an tỉnh Thái Bình cho đến nay (có mặt). 

3. Bị cáo Nguyễn Trọng T; sinh năm 1980, tại thành phố B. 

Nơi cư trú: Số nhà 02/01, ngõ 155, đường K, tổ 4, phường B1, thành phố B, tỉnh 

Thái Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Không biết chữ; dân 

tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông 

Nguyễn Trọng S (đã chết) và bà Nguyễn Thị M (đã chết); có vợ là Nguyễn Thị 

Y (đã ly hôn) và có 1 con sinh năm 2002; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: 

Bản án số:186/HS-ST, ngày 30-9-2016 của Tòa án nhân dân thành phố B xử 

phạt 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù về tội“Mua bán trái phép chất ma túy” thời 

hạn tù tính từ ngày 29-6-2016, phạt tiền 5.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước, 

được giảm án ra trại ngày 29-9-2018 (đã được xoá án tích), bị bắt tạm giữ từ 

ngày 24-12-2020 đến ngày 30-12-2020 chuyển tạm giam tại Trại tạm giam 

Công an tỉnh Thái Bình cho đến nay(có mặt). 

4. Bị cáo Dương Thị Kiều T1; sinh năm 1992, tại thành phố B. 

Nơi cư trú: Tổ 4, khu 1, phường X, thành phố L2, tỉnh Quảng Ninh; chỗ ở: Số 

nhà 21/1/4, ngõ 155, đường K, tổ 4, phường B1, thành phố B, tỉnh Thái Bình; 

nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: 

Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Dương Công H1 và bà 

Nguyễn Thị T4; có chồng là Đồng Mạnh T5 và có 03 con, con lớn nhất sinh 

năm 2009, con nhỏ nhất sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: 

Không; bị bắt tạm giữ từ ngày 24-12-2020 đến ngày 30-12-2020 chuyển tạm 

giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình cho đến nay (có mặt). 

- Người bào chữa cho bị cáo Hà Văn A: Ông Phạm Văn H2 – Luật sư 

Văn phòng Luật sư Thái Bình, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Thái Bình. (có mặt) 

- Người chứng kiến: 

1. Anh Lê Hồng C - sinh năm 1996 (vắng mặt). 

Nơi cư trú: Thôn Đ, xã G, huyện H3, tỉnh Thái Bình. 
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2. Anh Nguyễn Tiến V - sinh năm 1973 (vắng mặt). 

Nơi cư trú: Tổ 04, phường K1, thành phố B, tỉnh Thái Bình. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa , nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: Khoảng 15 giờ ngày 19-12-2020, Hà Văn A đi ra 

khu vực bờ đê sông L3, thuộc phường X1, thành phố B, tỉnh Thái Bình mua của 

người đàn ông không biết tên, tuổi, địa chỉ 01 túi ma túy với giá 40.000.000 

đồng, A đem về nhà lấy ra một ít ma túy để sử dụng cho bản thân và lấy ra 

0,2370 gam ma túy bỏ vào túi để đem cho bạn gái của mình là Hà Thị L.Số ma 

túy còn lại A lấy cân điện tử để cân và cho số ma túy còn lại này vào 03 túi 

nilon, 01 túi có khối lượng 10,1133 gam, 02 túi ma túy còn lại có tổng khối 

lượng 59,9168 gam, buổi chiều ngày 23-12-2020 A gọi điện cho Hà Thị L đến 

chỗ ở của mình và đưa cho L 01 túi ma túy có khối lượng 10,1133 gam, A nói 

với L là nếu có khách mua thì bán túi ma túy này lấy 5.000.000 đồng, 02 túi ma 

túy có khối lượng 59,9168 gam A để trong hộp giấy trên kệ tivi tại phòng ngủ 

tầng hai mục đích để bán kiếm lời. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày Nguyễn Trọng 

T đến phòng trọ của L ở tổ 14, phường P1, thành phố B, tỉnh Thái Bình thì gặp 

A ở đó, T hỏi A để mua chịu ma túy nhưng A không bán,sau đó T gọi điện cho 

L nói với L“Mày mang cho tao hộp 10”, L hiểu là T hỏi mua 10 gam ma túy đá, 

lúc này L không nhớ túi ma túy đá mà A đưa lúc chiều nên L trả lời T“Làm gì 

có mà bán”,thấy vậy A gọi điện cho L hỏi “Cái túi chiều nay đưa đâu” lúc đó L 

nhớ ra và cầm túi ma túy A đưa cho lúc chiều và đi từ nhà mình ở xã H, thành 

phố B sang phòng trọ ở tổ 14, phường P1, thành phố B, tỉnh Thái Bình để bán 

cho T với giá 5.000.000 đồng,do T đang đi cùng bạn gái là Dương Thị Kiều T1, 

nên T nói với T1 và nhờ T1 vào nhà L lấy giúp 01 túi ma túy, T1 đồng ý và gọi 

điện thoại cho L và nói với L“Mang ra cổng cho tao”, L cầm túi ma túy mà A 

đưa lúc chiều ra cổng đưa cho T1 (T1 chưa trả tiền mua ma túy cho L), T1 cầm 

túi ma túy mà L vừa đưa cho đi ra đưa cho T, nhận túi ma túy T cho vào túi áo 

khoác ngoài bên trái của mình và cùng T1 gọi xe taxi biển số 17A-083.41 do 

anh Lê Hồng C, sinh năm 1996, nơi cư trú: Thôn Đ, xã G, huyện H3, tỉnh Thái 

Bình điều khiển để đi xuống nhà bạn ở huyện H3 mục đích để sử dụng túi ma 

túy vừa mua được của L, trên đường đi xuống huyện H3,đến khoảng 00 giờ 30 

phút ngày 24-12-2020, khi xe taxi chở T và T1 đến khu vực đường tránh, thuộc 

thôn Đ1, xã M, huyện X2, tỉnh Thái Bình thì T và T1 bị Cơ quan Công an tỉnh 

Thái Bình yêu cầu dừng xe kiểm tra phát hiện bắt quả tang, T tự nguyện lấy từ 

túi áo khoác ngoài bên trái của mình đang mặc ra 01 túi ma tuý giao nộp cho Cơ 

quan Công an, kiểm tra người T quản lý tại túi quần bên trái phía trước đang 

mặc 01 điện thoại Iphone vỏ màu trắng hồng đã cũ, đã qua sử dụng và 1.000.000 
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đồng, kiểm tra người T1 thu tại túi áo khoác ngoài bên trái 01 điện thoại Iphone 

vỏ màu trắng hồng đã cũ đã qua sử dụng và 1.000.000 đồng. Tiến hành khám 

xét khẩn cấp chỗ ở của T, tạisố nhà 02/01, ngõ 155, đường K, tổ 4, phường B1, 

thành phố B, thu tại gian kho bếp 03 bình sử dụng ma túy đá bằng thủy 

tinh,khám xét khẩn cấp chỗ ở của T1 không phát hiện thu giữ gì, khám xét khẩn 

cấp chỗ ở của L, tại số nhà 20/29/02, tổ 14, phường P1, thành phố B, tỉnh Thái 

Bình thu trên mặt bàn gần cửa sổ 01 túi nilon trong suốt có mép cài kích thước 

2x2,5 cm bên trong có chứa ma tuý khối lượng 0,2370 gam (niêm phong ký hiệu 

M) L khai là túi ma túy đá của A cho, mục đích để bán kiếm lời,khám xét khẩn 

cấp chỗ ở của L, tại thôn P, xã H, thành phố B không thu giữ gì,khám xét khẩn 

cấp chỗ ở của A, tại tổ 6, phường D, thành phố B thu trên mặt bàn kệ tivi trong 

phòng ngủ tầng hai 01 hộp giấy cứng bên trong có 02 túi nilon trong suốt có 

mép cài đều chứa ma tuý khối lượng 59,9168 gam; 01 bình sử dụng ma túy đá; 

01 cân điện tử vỏ màu trắng; 20 vỏ túi nilon trong suốt; 01 điện thoại Samsung 

và 01 điện thoại Nokia; thu trong ngăn tủ quần áo phòng ngủ tầng hai 01 khẩu 

súng hơi nhãn hiệu Fxairguns kích thước 20x90 cm, 07 viên đạn chì và 

13.700.000 đồng.  

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành giám định 

với các vật chứng thu giữ được như sau: 

- Bản kết luận giám định số: 464/KLGĐMT-PC09, ngày 25-12-2020 của 

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Bình, đối với vật chứng thu giữ của 

Nguyễn Trọng T, kết luận: “Mẫu vật trong phong bì niêm phong gửi giám định 

là ma túy, loại Methamphetamine, khối lượng 10,1133 gam”. 

- Bản kết luận giám định số: 465/KLGDMT-PC09, ngày 25-12-2020 của 

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Bình đối với vật chứng thu giữ tại 

chỗ ở của Hà Văn A, kết luận: “Mẫu vật trong phong bì niêm phong gửi giám 

định là ma túy, loại Methamphetamine, khối lượng 59,9168 gam”. 

- Bản kết luận giám định số: 468/KLGDMT-PC09, ngày 25-12-2020 của 

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Bình đối với vật chứng thu giữ tại 

chỗ ở của Hà Thị L, kết luận: “Mẫu M gửi giám định là ma túy, loại 

Methamphetamine, khối lượng 0,2370 gam”. 

- Bản kết luận giám định số: 49/C09-P3, ngày 15-01-2021 của Viện khoa 

học hình sự - Bộ Công an kết luận: Khẩu súng có nhãn hiệu “Fxairguns” gửi 

giám định là súng hơi cỡ nòng 5,5 mm, thuộc súng săn, không phải vũ khí quân 

dụng. 07 viên đạn kim loại gửi giám định là đạn chì cỡ 5,5 mm, thuộc đạn súng 

săn, không phải vũ khí quân dụng. 

Bản cáo trạng số: 26/CT-VKSTB, ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Viện 

Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã truy tố bị cáo Hà Văn A về tội “Mua bán 

trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 3 Điều 251 của Bộ luật Hình sự năm 
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2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017 (sau đây viết tắt là Bộ luật Hình sự), truy 

tố bị cáo Hà Thị L về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm i khoản 2 

Điều 251 của Bộ luật hình sự, truy tố các bị cáo Nguyễn Trọng T và Dương Thị 

Kiều T1 về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm g khoản 2 Điều 249 

của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa các bị cáo A, L, T và T1 đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội đúng như nội dung bản Cáo trạng đã truy tố. 

Kiểm sát viên - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đề nghị Hội đồng 

xét xử: 

- Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Hà Văn A và Hà Thị L phạm tội “Mua 

bán trái phép chất ma túy”. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Trọng T và Dương Thị 

Kiều T1 phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

- Về hình phạt: Áp dụng điểm b khoản 3, khoản 5 Điều 251, điểm s khoản 1 

và khoản 2 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 50, Điều 17, Điều 58 và Điều 

38 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Hà Văn A từ 17 (mười bảy) năm đến 18 

(mười tám) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 24-12-2020, phạt bổ sung bị cáo A từ 

10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng để sung vào ngân sách nhà nước. 

Áp dụng điểm b khoản 3, khoản 5 Điều 251, điểm s khoản 1 Điều 51, 

Điều 50, Điều 17, Điều 58 và Điều 38 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Hà 

Thị L từ 08 (tám) năm đến 09 (chín) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 24-12-

2020, phạt bổ sung bị cáo L từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng để sung 

vào ngân sách nhà nước. 

Áp dụng điểm g, khoản 2, khoản 5 Điều 249, điểm s khoản 1 Điều 51, 

Điều 50, Điều 17, Điều 58 và Điều 38 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo 

Nguyễn Trọng T từ 07 (bảy) năm đến 08 (tám) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 

24-12-2020, phạt bổ sung bị cáo T từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng để 

sung vào ngân sách nhà nước. 

Áp dụng điểm g, khoản 2, khoản 5 Điều 249, điểm s khoản 1 Điều 51, 

Điều 50, Điều 17, Điều 58 và Điều 38 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo 

Dương Thị Kiều T1 từ 06 (sáu) năm đến 07 (bảy) năm tù, thời hạn tù tính từ 

ngày 24-12-2020, phạt bổ sung bị cáo T1 từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 

đồng để sung vào ngân sách nhà nước. 

Ngoài ra, Kiểm sát viên còn đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết về xử lý 

vật chứng của vụ án, án phí, quyền kháng cáo đối với các bị cáo. 

Người bào chữa cho bị cáo Hà Văn A trình bày lời bào chữa, nhất trí về 

tội danh và điều luật mà đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đề nghị 

áp dụng với bị cáo A, bị cáo A có thời gian tham gia quân đội và khai báo thành 

khẩn, về hình phạt đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo A hưởng mức án dưới 

mức thấp nhất mà đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã đề nghị, bị 
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cáo A nhất trí với lời bào chữa của Luật sư bào chữa không bổ sung gì. Các bị 

cáo L, T và T1 không có ý kiến gì với đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Thái Bình. 

Các bị cáo A, L, T và T1 nói lời sau cùng, các bị cáo đều biết hành vi của 

mình đã thực hiện là vi phạm pháp luật, các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử cho 

các bị cáo được hưởng mức án thấp nhất để sớm trở về với gia đình và xã hội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái 

Bình, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, người bào 

chữa cho bị cáo, bị cáo không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 

quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các 

hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 [2] Khoảng 15 giờ ngày 19-12-2020, tại khu vực bờ đê sông L3, thuộc 

phường X1, thành phố B, tỉnh Thái Bình, bị cáo Hà Văn A mua của một người 

đàn ông mà bị cáo A không biết tên, tuổi, địa chỉ của người này 01 túi ma túy, 

loại Methamphetamine có khối lượng 70,2671 gam với giá 40.000.000 đồng. Bị 

cáo A đem túi ma túy này về nhà lấy ra một ít sử dụng, còn lại bị cáo A đem 

chia thành 04 túi, bị cáo A cho bị cáo L 01 túi ma túy loại Methamphetamine có 

khối lượng 0,2370 gam để bị cáo L bán kiếm lời, đến chiều ngày 23-12-2020, bị 

cáo A lại đưa cho L 01 túi ma túy có khối lượng 10,1133 gam ma túy loại 

Methamphetamine để bán kiếm lời, 02 túi ma túy loại Methamphetamine còn lại 

có tổng khối lượng 59,9168 gam bị cáo A để trong hộp giấy trên kệ tivi ở trong 

phòng ngủ tầng hai tại chỗ ở của mình mục đích để bán kiếm lời. Đến khoảng 22 

giờ ngày 23-12-2020, bị cáo L được bị cáo A gọi điện để mang gói ma túy ma 

túy loại Methamphetamine có khối lượng 10,1133 gam để bán cho các bị cáo T 

và T1 với giá 5.000.000 đồng (nhưng các bị cáo T và T1 chưa trả tiền) các bị 

cáo T và T1 mang số ma túy mua được này xuống huyện H3 với mục đích để sử 

dụng cho bản thân, trên đường đi đến khoảng 00 giờ 30 phút, ngày 24-12-2020 

khi đi đến khu vực đường tránh thuộc thôn thôn Đ1, xã M, huyện X2, tỉnh Thái 

Bình thì các bị cáo T và T1 bị Cơ quan Công an tỉnh Thái Bình bắt quả tang, thu 

giữ của các bị cáo T và T1 01 gói ma túy loại Methamphetamine khối lượng 

10,1133 gam,tiến hành khám xét chỗ ở của bị cáo L thu 01 túi ma tuý loại 

Methamphetamine khối lượng 0,2370 gam, khám xét chỗ ở của bị cáo A 02 túi 

ma tuý loại Methamphetamine có tổng khối lượng 59,9168 gam mục đích để bán 

kiếm lời. Do đó, khối lượng ma tuý làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối 
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với các bị cáo trong vụ án này cụ thể là: Bị cáo A phải chịu trách nhiệm hình sự 

với  số ma tuý loại Methamphetamine có khối lượng 70,2671 gam,bị cáo L phải 

chịu trách nhiệm hình sự với số ma túy Methamphetamine có khối lượng 

10,3505 gam, các bị cáo T và T1 cùng phải chịu trách nhiệm hình sự với số ma 

túy Methamphetamine có khối lượng 10,1133 gam. Hành vi của các bị cáo Hà 

Văn A, Hà Thị L, Nguyễn Trọng T, Dương Thị Kiều T1 đã thực hiện được 

chứng minh bằng: Biên bản bắt người phạm tội quả tang do Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an tỉnh Thái Bình lập hồi 02 giờ 00 phút, ngày 24-12-2020 tại trụ 

sở Ủy ban nhân dân thôn Đ1, xã M, huyện X2, tỉnh Thái Bình (Bút lục từ số 07 

đến số 12); Các biên bản quản lý niêm phong vật chứng và đồ vật, tài liệu; Biên 

bản kiểm tra và quản lý điện thoại do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh 

Thái Bình lập ngày 24-12-2020 (Bút lục từ số 13 đến số 17; từ số 25 đến số 28; 

số 37, 38 và số 40); Các biên bản khám xét khẩn chỗ ở của Nguyễn Trọng T, Hà 

Văn A, Hà Thị L do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình lập ngày 

24-12-2020 (Bút lục số 19, 20; số 23, 24; số 35, 36); Bản kết luận giám định số: 

464/KLGĐMT-PC09 ngày 25-12-2020 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an 

tỉnh Thái Bình đối với vật chứng thu giữ của Nguyễn Trọng T (Bút lục số 49); 

Bản kết luận giám định số: 465/KLGDMT-PC09 ngày 25-12-2020, của Phòng 

Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Bình đối với vật chứng thu giữ tại chỗ ở của 

Hà Văn A (Bút lục số 53); Bản kết luận giám định số: 468/KLGDMT-PC09 

ngày 25-12-2020 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Bình đối với 

vật chứng thu giữ tại chỗ ở của Hà Thị L (Bút lục số 57); Bản kết luận giám 

định số: 49/C09-P3 ngày 15-01-2021 của Viện khoa học hình sự Bộ Công an đối 

với mẫu vật dạng khẩu súng và 07 viên kim loại thu giữ tại chỗ ở của Hà Văn A 

(Bút lục số 60); Lời khai của những người chứng kiến: Anh Lê Hồng C, sinh 

năm 1996, trú tại thôn Đ, xã Tây G, huyện H3, tỉnh Thái Bình (Bút lục từ số 329 

đến số 334) và của anh Nguyễn Tiến V, sinh năm 1973, trú tại tổ 4, Tổ 04, 

phường K1, thành phố B, tỉnh Thái Bình (Bút lục từ số 325 đến số 328). Cùng 

các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử đã có 

đủ căn cứ để kết luận hành vi của các bị cáo A và L đã thực hiện đã có đủ yếu tố 

cấu thành tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, tội phạm và hình phạt được quy 

định tại điểm b khoản 3 Điều 251 của Bộ luật Hình sự (đối với bị cáo A) và 

điểm i khoản 2 Điều 251 của Bộ luật Hình sự (đối với bị cáo L). Hành vi của các 

bị cáo T và T1 đã thực hiện đã có đủ yếu tố cấu thành tội “Tàng trữ trái phép 

chất ma túy”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm g khoản 2 Điều 249 

của Bộ luật Hình sự. 

Điều 251. Tội mua bán trái phép chất ma túy 

1. Người nào mua bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 

năm đến 15 năm: 

a)… 

… 
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i) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc 

XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam; 

… 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 

năm đến 20 năm: 

a)… 

… 

b) Heroine, cocaine, Methamphetamin, Amphetamine, MDMA hoặc XLR 

11 có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam;  

… 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 

500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 

nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 249. Tội tàng trữ trái phép chất ma túy 

1. Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích 

mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:  

a)… 

… 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 

năm đến 10 năm: 

a)… 

…  

g) Heroine, cocaine, Methamphetamin, Amphetamine, MDMA hoặc XLR 

11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam; 

3. … 

… 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 

500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 

nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo Hà Văn A là đặc biệt nghiêm trọng, hành vi 

phạm tội của bị cáo Hà Thị L là rất nghiêm trọng, hành vi phạm tội của các bị cáo 

Nguyễn Trọng T và Dương Thị Kiều T1 là nghiêm trọng, các bị cáo đã cố ý trực 

tiếp xâm phạm đến những quy định của Nhà nước về quản lý các chất ma túy. Xét 

về tính chất, mức độ, hậu quả mà hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây ra Hội 

đồng xét xử thấy rằng ma túy đang làm gia tăng tội phạm, bạo lực, vắt cạn kiệt 

nhân lực, tài chính, hủy diệt những tiềm năng quý báu lẽ ra phải được huy động 

cho phát triển kinh tế - xã hội, ma túy đang làm suy thoái nhân cách phẩm giá, tàn 

phá cuộc sống yên vui của gia đình, nguy hiểm hơn ma túy còn là tác nhân của 
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căn bệnh thế kỷ HIV-AIDS phát triển. Do đó, cần phải áp dụng điểmb khoản 3 

Điều 251 của Bộ luật Hình sự để xét xử đối với bị cáo A, áp dụng điểm i khoản 2 

Điều 251 của Bộ luật hình sự để xét xử đối với bị cáo L và áp dụng điểm g khoản 

2 Điều 249 của Bộ luật Hình sự để xét xử đối với các bị cáo T và T1, áp dụng 

Điều 38 và Điều 50 của Bộ luật Hình sự để quyết định một hình phạt tù có thời 

hạn đối với các bị cáo, buộc các bị cáo phải cách ly ra khỏi đời sống xã hội một 

thời gian thì mới có tác dụng trừng trị đối với các bị cáo và qua đó giáo dục các bị 

cáo có ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống, ngăn ngừa các bị 

cáo phạm tội mới và đấu tranh phòng chống tội phạm. 

[4] Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, các bị cáo A và L cùng cố ý thực 

hiện tội phạm “Mua bán trái phép chất ma túy”, các bị cáo T và T1 cùng cố ý 

thực hiện tội phạm “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Xét về vai trò của từng bị 

cáo trong vụ án Hội đồng xét xử thấy, bị cáo A và bị cáo T là người chủ mưu, 

cầm đầu, nên bị cáo A và bị cáo T có vai trò thứ nhất trong vụ án; bị cáo L và bị 

cáo T1 là người giúp sức, nên bị cáo L và bị cáo T1 có vai trò thứ hai trong vụ 

án. Do đó, cần phải áp dụng Điều 17 và Điều 58 để xét xử đối với các bị cáo. 

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo A có 01 tiền án về 

tội rất nghiêm trọng do cố ý chưa được xóa án tích, nay lại thực hiện hành vi 

phạm tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, nên bị cáo A phải chịu 01 tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự là tái phạm nguy hiểm được quy định tại điểm h khoản 

1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự. Các bị cáo L, T và T1 không phải chịu tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. 

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo Hà Văn A, Hà 

Thị L, Nguyễn Trọng T và Dương Thị Kiều T1 thành khẩn khai báo đều được 

hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 

51 của Bộ luật hình sự, bị cáo Hà Văn A có thời gian tham gia quân đội nhân 

dân Việt Nam được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định 

tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. 

[5] Về hình phạt bổ sung: Hội đồng xét xử thấy cần thiết phải áp dụng 

khoản 5 Điều 249 của Bộ luật Hình sự để phạt tiền đối với các bị cáo T và T1 và 

áp dụng khoản 5 Điều 251 của Bộ luật Hình sự để áp dụng hình phạt bổ sung là 

phạt tiền đối với các bị cáo A và L. 

[6] Về nguồn gốc số ma túy là Methamphetamine mà bị cáo A khai mua 

của một người không biết tên, tuổi, địa chỉ tại bờ đê sông L3, thuộc phường X1, 

thành phố B, tỉnh Thái Bình nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái 

Bình không có căn cứ để xử lý đối với người đã bán ma túy cho bị cáo A. 

[7] Trong vụ án này, khi tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của bị cáo A, 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình còn thu giữ được trong tủ 

quần áo tại phòng ngủ của Hà Văn A 01 khẩu súng hơi nhãn hiệu Fxaiguns và 
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07 viên đạn thuộc đạn súng săn, mục đích bị cáo A sử dụng súng để săn bắn 

chim. Kết luận giám định của Viện khoa học hình sự - Bộ công an đối với khẩu 

súng và 07 viên đạn kể trên không phải là vũ khí quân dụng, nên Cơ quan cảnh 

sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

đối với Hà Văn A bằng hình thức phạt tiền 2.000.000 đồng và tịch thu tiêu hủy 

đối với khẩu súng hơi nhãn hiệu Fxaiguns và 07 viên đạn là đúng thẩm quyền, 

đúng quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử không đặt ra để giải quyết đối với 

khẩu súng hơi nhãn hiệu Fxaiguns và 07 viên đạn này.  

[8] Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 

Bộ luật Tố tụng hình sự: Đối với 01 phong bì niêm phong hoàn trả mẫu vật giám 

định số: 468 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Bình, 01 phong bì 

niêm phong hoàn trả mẫu vật số: 465 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh 

Thái Bình và 01 phong bì niêm phong hoàn trả mẫu vật giám định số: 468 của 

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Bình, 04 bình sử dụng ma túy đá, 01 

cân điện tử vỏ màu trắng, 20 vỏ túi nilon và 01 hộp giấy cứng màu trắng đỏ, là 

vật chứng của vụ án cần tịch thu tiêu hủy. Đối với 01 điện thoại Samsung màu 

xanh đen đã cũ và 01 điện thoại Nokia màu đen đã cũ quản lý của bị cáo A,01 

điện thoại Samsung màu xanh đen đã cũ mặt kính bị vỡ quản lý của bị cáo L, 01 

điện thoại Iphone vỏ màu trắng hồng thu của bị cáo T, 01 điện thoại Iphone 6s 

màu trắng hồng đã cũ thu của bị cáo T1, cả 05 chiếc điện thoại này các bị cáo sử 

dụng để L lạc với nhau để mua bán ma tuý, là vật chứng của vụ án, cần tịch thu 

hóa giá sung vào ngân sách Nhà nước.Đối với số tiền 13.700.000 đồngquản lý 

của bị cáo A, xét thấy nguồn gốc của số tiền này là do bị cáo A lao động mà có, 

nên cần trả lại cho bị cáo A nhưng tiếp tục quản lý để đảm bảo thi hành án cho 

bị cáo A. Đối với số tiền 1.000.000 đồng quản lý của bị cáo T, xét thấy nguồn 

gốc của số tiền này là do bị cáo T lao động mà có, nên cần trả lại cho bị cáo T, 

nhưng tiếp tục quản lý để đảm bảo thi hành án cho bị cáo T. Đối với số tiền 

1.000.000 đồng quản lý của bị cáo T1, xét thấy nguồn gốc của số tiền này là do 

bị cáo T1 lao động mà có, nên cần trả lại cho bị cáo T1, nhưng tiếp tục quản lý 

để đảm bảo thi hành án cho bị cáo T1. 

[9] Về án phí: Áp dụng Điều 135 của Bộ luật Tố tụng Hình sự; Điều 23 

của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường 

vụ Quốc Hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Tòa án. Các bị cáo A, L, T và T1 phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Hà Văn A và bị cáo Hà Thị L phạm tội 

“Mua bán trái phép chất ma túy”. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Trọng T và bị cáo 

Dương Thị Kiều T1 phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

2. Về hình phạt:  

- Áp dụng điểm b khoản 3 và khoản 5 Điều 251, điểm h khoản 1 Điều 52, 

điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 38, Điều 50 và Điều 58 của 

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Xử phạt bị cáo Hà Văn A 

18 (mười tám) năm tù,thời hạn tù tính từ ngày 24 tháng 12 năm 2020. Phạt tiền 

bị cáo Hà Văn A 15.000.000 đồng để sung vào ngân sách Nhà nước. 

- Áp dụng điểm i khoản 2 và khoản 5 Điều 251, điểm s khoản 1 Điều 51, 

Điều 17, Điều 38, Điều 50 và Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ 

sung năm 2017. Xử phạt bị cáo Hà Thị L 09 (chín) năm tù,thời hạn tù tính từ 

ngày 24 tháng 12 năm 2020. Phạt tiền bị cáo Hà Thị L 10.000.000 đồng để sung 

vào ngân sách Nhà nước. 

- Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 249, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 17, 

Điều 38, Điều 50 và Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 

năm 2017. Xử phạt bị cáo Nguyễn Trọng T 08 (tám) năm tù,thời hạn tù tính từ 

ngày 24 tháng 12 năm 2020.P hạt tiền bị cáo Nguyễn Trọng T 5.000.000 đồng 

để sung vào ngân sách Nhà nước. 

- Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 249, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 17, 

Điều 38, Điều 50 và Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 

năm 2017. Xử phạt bị cáo Dương Thị Kiều T1 07 (bảy) năm tù,thời hạn tù tính 

từ ngày 24 tháng 12 năm 2020. Phạt tiền bị cáo Dương Thị Kiều T1 5.000.000 

đồng để sung vào ngân sách Nhà nước. 

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 

Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy đối với: 01 phong bì niêm phong 

hoàn trả mẫu vật giám định số: 468 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh 

Thái Bình, 01 phong bì niêm phong hoàn trả mẫu vật số: 465 của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Thái Bình, 01 phong bì niêm phong hoàn trả mẫu vật 

giám định số: 468 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Bình, 04 bình 

thủy tinh sử dụng ma túy đá, 01 cân điện tử vỏ màu trắng, 20 vỏ túi nilon và 01 

hộp giấy cứng màu trắng đỏ. Tịch thu hóa giá sung vào ngân sách Nhà nước đối 

với: 01 điện thoại Samsung màu xanh đen đã cũ đã qua sử dụng, 01 điện thoại 

Nokia màu đen đã cũ đã qua sử dụng, 01 điện thoại Samsung màu xanh đen đã 

cũ đã qua sử dụng mặt kính bị vỡ, 01 điện thoại Iphone vỏ màu trắng hồng, đã 

cũ đã qua sử dụng, 01 điện thoại Iphone 6s màu trắng hồng đã cũ, đã qua sử 

dụng. Trả lại bị cáo Hà Văn A số tiền 13.700.000 đồng nhưng tiếp tục quản lý số 

tiền này để đảm bảo thi hành án cho bị cáo A. Trả lại bị cáo Nguyễn Trọng T số 

tiền 1.000.000 đồng nhưng tiếp tục quản lý số tiền này để đảm bảo thi hành án 
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cho bị cáo T. Trả lại bị cáo Dương Thị Kiều T1 số tiền 1.000.000 đồng nhưng 

tiếp tục quản lý số tiền này để đảm bảo thi hành án cho bị cáo T1. 

4. Về án phí: Áp dụng Điều 135 của Bộ luật Tố tụng Hình sự; Điều 23 của 

Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc Hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án. Các bị cáo Hà Văn A, Hà Thị L, Nguyễn Trọng T và Dương 

Thị Kiều T1, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

5. Quyền kháng cáo: Các bị cáo Hà Văn A, Hà Thị L, Nguyễn Trọng T và 

Dương Thị Kiều T1 có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Thái Bình; 

- Trại tạm giam CA tỉnh Thái Bình; 

- Cục THADS tỉnh Thái Bình;  

- CA tỉnh Thái Bình; 

- Các bị cáo;  

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Xuân Bằng 

 

 

 

 


